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	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH
	


BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN  CỦA SÁNG KIẾN
(Đính kèm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến số............................)

Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS”
 Tác giả: Cao Thị Thương
I. Thực trạng
Chương trình phổ thông hiện hành của Việt Nam, vấn đề dạy học phát triển năng lực mô hình hóa vẫn chưa được nhấn mạnh. Trong sách giáo khoa hiện hành, việc ứng dụng kiến thức toán học vào một số vấn đề thực tế thực sự rất ít, thường được đặt trong phần bài đọc thêm hoặc phần đầu chương, đầu bài với vai trò dẫn dắt đến với kiến thức mới. Và với chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng việc biên soạn chương trình sách giáo khoa mới sẽ thực sự quan tâm nhiều hơn đến các bài toán thực tiễn, đòi hỏi mỗi giáo viên cũng cần có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc phát triển năng lực chung và năng lực mô hình hóa nói riêng trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông.
	Qua thực tế dạy học tại trường mình, tôi nhận thấy để phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh còn có những khó khăn từ cả hai phía giáo viên và học sinh:
	+ Đa số HS quen giải toán theo các dạng đã được học sẵn trên lớp, không mấy hứng thú với các bài toán thực tiễn, các ứng dụng của toán học trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
	+ Kiến thức xã hội của các em còn ít và chưa có kỹ năng quan sát tình huống để chuyển đổi từ tình huống thực tiễn sang ngôn ngữ toán học và xây dựng mô hình hóa thích hợp cho bài toán.
	+ Trong quá trình dạy học GV chưa thực sự linh hoạt trong việc phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh
+ GV chưa dành nhiều thời gian, chưa thực sự chú trọng lựa chọn tình huống, thiết kế các tình huống học tập có nội dung thực tiễn trong dạy học toán nhằm giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh.
Xuất phát từ những lý do nêu trên và qua thực tiễn giảng dạy cũng như nghiên cứu, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS” để nghiên cứu.
II. Nội dung sáng kiến
1. Một số biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS
[bookmark: _Toc163468729]1.1 Tạo hứng thú cho người học thông qua việc chỉ ra tác dụng của các kiến thức toán học khi giải quyết các tình huống thực tiễn xung quanh
	* Mục đích:
	Tạo hứng thú cho các em học sinh trước những vấn đề thực tiễn cần giải quyết, làm nên tính tích cực nhận thức, giúp HS có nhu cầu tìm hiểu và chiếm lĩnh tri thức, vận dụng tri thức vào cuộc sống, khơi dậy mạch nguồn của sự sáng tạo cho HS.
	* Cách thực hiện:
	Tạo hứng thú học tập bằng cách làm cho HS nhận thức được mục tiêu, lợi ích của bài học: Hứng thú là một thuộc tính tâm lí mang tính đặc thù cá nhân. Hứng thú có tính lựa chọn. Đối tượng của hứng thú chỉ là những cái cần thiết, có giá trị, có sức hấp dẫn với cá nhân. Vậy vấn đề gì thu hút sự quan tâm, chú ý tìm hiểu của các em? Trả lời được câu hỏi này nghĩa là người GV đã sống cùng với đời sống tinh thần của các em, biến đổi những nhiệm vụ học tập khô khan phù hợp với những mong muốn, nhu cầu, sở thích, nguyện vọng (tất nhiên là phải tích cực, chính đáng) của HS.
	* Ví dụ minh họa:
	Trong việc dạy học số học 6 - chủ đề ƯCLN –BCNN, để tạo hứng thú cho HS, GV cần chỉ ra tác dụng của việc học dạng toán này:
	- Học dạng toán này chúng ta được tiếp xúc với các tình huống có trong thực tế như: Chia đều để được số quà; số nhóm nhiều nhất; Xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng; Tính số học sinh của lớp; Số cây trồng được của lớp ...; Tính được thời điểm để các sự việc cùng diễn ra một lúc như: 3 xe buýt lại cùng xuất phát một lúc từ bến; Hai vận động viên gặp lại nhau trên đường chạy...
	- Chúng ta sẽ giải quyết được một số tình huống xảy ra trong thực tế, rất gần gũi với cuộc sống mà trước kia chúng ta chưa biết cách giải quyết như:
	+ Bác thợ mộc có 2 tấm gỗ có các độ dài là a và b (đơn vị độ dài). Bác muốn cắt hai tấm gỗ thành các thanh gỗ có cùng độ dài mà không thừa mẩu gỗ nào thì ta có thể giúp bác tìm được độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt.
	+ Hai vận động viên chạy xung quanh sân vận động, xuất phát cùng một thời điểm. Người thứ nhất chạy 1 vòng sân hết a giây, người thứ hai chạy một vòng sân hết b giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ gặp nhau? (biết tốc độ di chuyển của họ không đổi)
	+ Số học sinh của một lớp xếp thành a hàng, b hàng, c hàng đều vừa đủ, biết số học sinh trong khoảng cho trước ta có thể tính được số học sinh của lớp đó.
Bài toán: Một bác thợ mộc muốn làm kệ để đồ từ hai tấm gỗ dài 18dm và 30dm. Bác muốn cắt hai tấm gỗ này thành các thanh gỗ có cùng độ dài mà không để thừa mẫu gỗ nào. Em hãy giúp bác thợ mộc tìm độ dài lớn nhất có thể của mỗi thanh gỗ được cắt.
	- Khi GV đưa ra bài tập trên, HS sẽ có hứng thú tìm hiểu xem mình có cách nào để có thể giúp bác thợ mộc và cũng mong muốn được biết xem mỗi thanh gỗ khi được cắt đó sẽ có độ dài lớn nhất là bao nhiêu? Học sinh sẽ thực hiện các thao tác sau:
	+ Nhận ra độ dài lớn nhất (đơn vị dm) của mỗi thanh gỗ được cắt chính là ước chung lớn nhất của 18 và 30.
	+ Tìm ƯCLN(18,30)
	+ Xác định độ dài  lớn nhất của mỗi thanh gỗ được cắt
	- Bài tập trên GV đưa ra xuất phát từ thực tế, học sinh thông qua hoạt động, xác định được cách thức giải quyết vấn đề, chuyển đổi được từ ngôn ngữ toán học sang ngôn ngữ thông thường và trả lời được câu hỏi của bài toán đặt ra. Từ đó, góp phần hình thành và phát triển các năng lực toán học cho học sinh, trong đó có năng lực mô hình hóa.
[bookmark: _Toc163468730]1.2. Rèn kĩ năng xây dựng mô hình toán học thích hợp cho bài toán
	* Mục đích: 
 	Giúp học sinh biết cách chuyển ngôn ngữ thực tiễn cuộc sống sang ngôn ngữ toán học và từ đó xây dựng mô hình toán học thích hợp cho bài toán.
	* Cách thực hiện:
	- Vốn kiến thức xã hội của HS THCS còn ít, nên các em thường không hiểu hết được các cụm từ trong bài toán đồng thời chưa biết cách chuyển sang ngôn ngữ toán học sao cho đúng và phù hợp. Chính vì thế, nhiệm vụ của GV là phải giải thích nghĩa của các từ ngữ có trong tình huống của bài tập, sau đó chuyển sang ngôn ngữ toán học để HS được biết. Đồng thời, GV cần chỉ ra những từ, cụm từ…thường gặp, cần chuyển đổi sang ngôn ngữ toán học và chuyển đổi nó như thế nào để HS được biết.
	- GV giúp HS phân tích bài toán qua việc đặt ra các câu hỏi để HS xác định được các khái niệm toán học liên quan, các biến số, biểu diễn vấn đề bằng ngôn ngữ toán học và lập mô hình toán học như bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, hàm số hay phương trình hay công thức toán học.
		*Ví dụ minh họa: 
	Dạy học chủ đề “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình- hệ phương trình” trong chương trình Đại số 8; 9.
	Cho HS tập làm quen với việc chuyển đổi ngôn ngữ thực tiễn gần gũi xung quanh sang ngôn ngữ toán học
	Chú ý: Trước khi hướng dẫn HS chuyển đổi ngôn ngữ, GV cần nhắc nhở HS
đổi đơn vị trong bài (nếu cần).
	Để thực hiện nhiệm vụ của mình, GV cần có các câu hỏi yêu cầu HS chuyển đổi ngôn ngữ toán học sang ngôn ngữ thực tế và ngược lại. Chẳng hạn:
	+ “Tổng bình phương của 2 số a và b” sẽ được biểu diễn thành biểu thức như thế nào?
	+Cho biểu thức “”, em hãy phát biểu thành lời biểu thức này?
Dưới đây là một số cách chuyển đổi ngôn ngữ thường gặp trong các dạng toán:
Bảng 1: Dạng toán quan hệ số
	Ngôn ngữ thực tế
	Ngôn ngữ toán học

	Số tự nhiên có 2 chữ số
Số tự nhiên có 3 chữ số
	


	Đổi chỗ 2 chữ số của số 
	

	Số a chia số b (b được thương q và dư r
	

	Bình phương của tổng hai số a và b
	

	Tổng các bình phương của hai số a và b
	

	Chiều dài a (m) tăng thêm b (m)
	

	Chiều dài a (m) tăng gấp b lần
	


Bảng 2: Dạng chuyển động
	Ngôn ngữ thực tế
	Ngôn ngữ toán học

	Hai xe đi ngược chiều, xuất phát cùng lúc và gặp nhau ở giữa quãng đường
	


	Ca nô đi quãng sông với vận tốc riêng của ca nô là (km/h); Vận tốc dòng nước là (km/h)
	


	Thời gian đi ít hơn thời gian về là t giờ
	

	Cả thười gian đi và thời gian về của người lái là t giờ
	


Bảng 3: Dạng toán năng suất
	Ngôn ngữ thực tế
	Ngôn ngữ toán học

	Số sản phẩm đợt hai tăng a% so với đợt một
( SP: sản phẩm)
	

	Hai người cùng làm chung 1 công việc
(NS: năng suất)
	

	Đội A làm xong công việc sớm đội B là t ngày
	

	Đội A làm xong công việc sớm đội B là t ngày
	


Giúp HS xây dựng mô hình toán học qua hệ thống câu hỏi
· Dạng toán số học:
[bookmark: _GoBack]Bài tập 1. Một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số bằng 7. Nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số thì được số lớn hơn số đã cho là 180. Tìm số đã cho.
Hướng dẫn: Ở đây đề bài đưa ra câu hỏi là: Tìm số đã cho. HS có xu hướng làm bài gọi ẩn theo đề hỏi tức là đề hỏi gì thì gọi ẩn số như vậy. Do đó sẽ xảy ra trường hợp có học sinh gọi ẩn là số đã cho. Nếu gọi ẩn như vậy bài toán sẽ đi vào bế tắc. GV cần hướng dẫn HS phát triển sâu trong khả năng suy diễn để từ đó đặt vấn đề: 
	+ Một số tự nhiên có hai chữ số bao gồm các thành phần nào? (hàng chục và hàng đơn vị).
	+ Muốn tìm được số đã cho là đi tìm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị nên để giải bài toán sẽ gọi ẩn là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị. (Nếu là HS lớp 8 thì GV bắt buộc phải làm theo cách giải bài toán bằng cách lập phương trình: tức là gọi ẩn là chữ số hàng chục hoặc chữ số hàng đơn vị sau đó biểu diễn đại lượng cần tìm còn lại qua ẩn và các dữ kiện đề bài. Nếu là HS lớp 9 thì GV hướng dẫn học sinh giải bằng cả 2 cách và nên ưu tiên cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình trước: tức là gọi 2 ẩn khác nhau cả cho chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị. Sau đó yêu cầu HS làm cách thứ 2 là giải bài toán bằng cách lập phương trình).
	+ Số tự nhiên có 2 chữ số sẽ được biểu diễn dưới dạng nào? Các thành phần hàng chục, hàng đơn vị là số hay chữ số? Để số đó là số tự nhiên có hai chữ số thì chữ số hàng chục cần có điều kiện gì?
	Chú ý :
Với dạng toán liên quan đến số học cần cho HS hiểu được mối liên hệ giữa các đại lượng đặc biệt hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm...
	Biểu diễn dưới dạng chính tắc của nó.
	Khi đổi chỗ các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị ta cũng biểu diễn tương tự như vậy. Dựa vào đó ta đặt điều kiện ẩn số sao cho phù hợp.
	Nếu biết được chữ số hàng chục thì có tìm được chữ số hàng đơn vị không?
Dựa trên cơ sở nào?
	Sau khi viết chữ số 0 vào giữa hai số ta được một số mới là số nào? lớn hơn số cũ là bao nhiêu?
Lời giải
Gọi chữ số hàng chục của số đó là x, điều kiện  và 
Thì chữ số hàng đơn vị của số đã cho là : 7- x
Số đã cho có dạng: 
Viết thêm chữ số 0 vào giữa hai số hàng chục và hàng đơn vị ta được số mới có dạng:                   
Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: ]Bài tập 2. Chiều cao của một tam giác vuông bằng 9,6 m và nó chia cạnh huyền
thành hai đoạn hơn kém nhau 5,6 m. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác?








	Hướng dẫn: Để giải bài toán GV yêu cầu HS vẽ hình và đặt tên các đỉnh, chân đường cao của tam giác vuông đề cho. (Giáo viên nên thống nhất cách đặt tên, hướng dẫn cả lớp làm bài, tránh trường hợp có nhiều loại tên điểm khác nhau)
	- Yêu cầu HS nhắc lại các hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH? Hệ thức nào có liên quan giữa đường cao và hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền? ()
	- Để tìm độ dài cạnh huyền ta cần tìm độ dài những đoạn thẳng nào?
	Gọi độ dài của BH là x(m), x
	Suy ra HC có độ dài là: x + 5,6 (m)
	Theo công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:
  	Xét tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó  hay ta có phương trình: 
· Dạng toán chuyển động
	Trước khi đưa ra các ví dụ cho dạng toán này, GV cần cho HS ôn lại những công thức cơ bản cần nhớ bằng việc đặt ra các câu hỏi:
	- Trong dạng toán chuyển động thì bài toán thường gồm những đại lượng nào? (quãng đường, vận tốc và thời gian)
	- Đơn vị thường dùng của 3 đại lượng trên là gì? Chúng được ký hiệu thế nào? Em hiểu thế nào là vận tốc của phương tiện?
Quãng đường: S (km): quãng đường mà phương tiện đi được trong toàn bộ thời gian
Vận tốc: v (km/h): Vận tốc mà phương tiện đi được trong một đơn vị thời gian (1 giờ)
Thời gian: t (h): thời gian mà phương tiện đi cả quãng đường
Mối quan hệ giữa 3 đại lượng nêu trên là gì? (S = v.t)
Nếu phương tiện là tàu, bè,...chuyển động ở dưới nước thì bài toán sẽ có thêm đại lượng nào? Công thức tính toán có gì thay đổi?
(Chuyển động xuôi dòng: vận tốc đi = vận tốc thực (riêng) của tàu + vận tốc
dòng nước.
Chuyển động ngược dòng: vận tốc đi = vận tốc thực (riêng) của tàu – vận tốc
dòng nước).
*Chú ý: Dạng toán này có thể hướng dẫn HS tìm hiểu bài bằng bảng:
Phân tích bài toán bằng bảng phân tích gồm các dòng là các đối tượng và các
cột là các đặc điểm của mỗi đối tượng
	
	Đặc điểm 1
	Đặc điểm 2
	Đặc điểm 3
	.....

	Đối tượng I
	
	
	
	

	Đối tượng II
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Bài tập 3. Quãng đường AB dài 270 km, hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12km/h nên đến trước ô tô thứ hai 42 phút. Tính vận tốc mỗi xe?
Hướng dẫn:
Cách 1: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
- GV đưa ra các câu hỏi để để hoàn thành bảng
+ Đề bài hỏi gì? Ta sẽ đặt mấy ẩn? Điều kiện của ẩn số là gì?
+ Quãng đường của mỗi xe đi dài bao nhiêu km?
+ Khi biết quãng đường đi được và vận tốc của mỗi xe thì ta tính thời gian đi của mỗi xe như thế nào?
Lập bảng:
	
	Quãng đường S
(km)
	Vận tốc V
(km/h)
	Thời gian t
(giờ)

	Xe thứ nhất
	270
	x
	

	Xe thứ hai
	270
	y
	


+ Sau khi đã điền đủ các ô trong bảng, còn lại dữ kiện nào trong đề ta chưa sử dụng? Hệ phương trình lập được là gì?
Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km/h: x – y =12
Ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai là 42 phút:

Từ đó ta suy ra hệ phương trình và giải hệ tìm hai ẩn
Cách 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Để giải bài toán bằng cách lập phương trình ta chỉ sử dụng 1 ẩn số trong bài. Ở đây bài toán hỏi vận tốc của 2 xe, do đó để bài toán có 1 ẩn thì ta cần gọi 1 đại lượng vận tốc của 1 xe nào đó, sau đó biểu diễn đại lượng vận tốc của xe còn lại theo biến vừa gọi dựa vào các dữ kiện đề bài. Cụ thể được thể hiện trong bảng sau:
Lập bảng:
	
	Quãng đường S
(km)
	Vận tốc V
(km/h)
	Thời gian t
(giờ)

	Xe thứ nhất
	270
	x
	

	Xe thứ hai
	270
	x-12
	



Khi đó dữ kiện còn lại dùng để lập phương trình là : Xe ô tô thứ nhất đến trước xe ô tô thứ 2 là 42 phút nên

Bài tập 4. 
Một ca nô chạy xuôi dòng trên một khúc sông dài 120 km, sau đó chạy ngược dòng 96 km trên khúc sông đó. Tính vận tốc riêng của ca nô, biết rằng vận tốc của dòng nước là 4 km/h và thời gian ca nô chạy xuôi dòng ít hơn thời gian ca nô chạy ngược dòng là 1 giờ.
Hướng dẫn:
GV hướng dẫn HS giải bài toán bằng cách đưa ra các câu hỏi sau:
+ Đề bài hỏi gì? Vận tốc riêng của ca nô lúc đi xuôi và ngược dòng có thay đổi không? Điều kiện của ẩn số là gì?
+ Quãng sông lúc đi và về dài thế nào?
+ Vận tốc đi xuôi dòng, ngược dòng của ca nô được tính thế nào thông qua vận tốc riêng và vận tốc dòng nước?
+ Thời gian đi xuôi dòng, ngược dòng của ca nô tính như thế nào?
+ Mối quan hệ giữa thời gian đi xuôi dòng và ngược dòng cho ta phương trình nào?
Khi học sinh trả lời các câu hỏi trên, GV ghi kết quả theo bảng sau:
	
	Độ dài khúc sông (km)
	Vận tốc
(km/h)
	Thời gian (h)

	
	
	Vận tốc dòng nước
	Vận tốc riêng của ca nô
	Vận tốc đi trên sông của ca nô 
	

	Đi xuôi dòng
	120
	4
	x
	x+4
	

	Đi ngược dòng
	96
	4
	x
	x-4
	


Vì thời gian ca nô chạy xuôi dòng ít hơn thời gian chạy ngược dòng là 1 giờ nên ta có phương trình: 

· Dạng toán năng suất, làm chung làm riêng.
Các kiến thức cơ bản:
Dạng toán này gồm 3 đại lượng:
+ Sản phẩm (SP): số công việc làm được trong toàn bộ thời gian (công việc, sản phẩm...).
+ Năng suất (NS): lượng công việc (sản phẩm) làm được trong một đơn vị thời gian (công việc/h, sản phẩm/ngày...)
+ Thời gian (t): thời gian làm toàn bộ công việc (giờ, ngày...)
+ Mối quan hệ: SP = NS.t
Bài tập 5. Một đội sản xuất phải làm 1000 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, mỗi ngày đội làm thêm được 10 sản phẩm so với kế hoạch. Vì vậy chẳng những đã làm vượt mức kế hoạch 80 sản phẩm mà còn hoàn thành công việc sớm hơn 2 ngày so với quy định. Tính số sản phẩm mà đội sản xuất phải làm trong một ngày theo kế hoạch.
Hướng dẫn: GV đưa ra các câu hỏi sau:
- Đề bài hỏi gì, đó là hỏi về sản phẩm hay năng suất, cách nhận biết ở cụm từ nào Theo quy định thì đội phải làm bao nhiêu sản phẩm, và khi đó thời gian làm theo quy định được tính như thế nào?
- Theo thực tế thì sản phẩm làm được là bao nhiêu? năng suất, thời gian làm là như thế nào?
- Mối quan hệ giữa thời gian quy định và thời gian làm thực tế cho ta phương trình gì?
Lập bảng
	
	Sản phẩm
(SP)
	Năng suất
(SP/ ngày)
	Thời gian
(ngày)

	Kế hoạch
	1000
	x
	

	Thực tế
	1000 + 80 = 1080
	x + 10
	


Đội sản xuất hoàn thành công việc sớm 2 ngày so với kế hoạch nên:

Bài tập 6. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ 55 phút đầy bể. Nếu để chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy dầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.
Hướng dẫn: Đây là dạng toán làm chung làm riêng.
- Đề bài hỏi gì, ta cần gọi mấy ẩn? Điều kiện của các ẩn là gì?
- Vòi nước chảy đầy bể tức là chảy được bao nhiêu phần trăm?
- Năng suất chảy của của cả hai vòi là bao nhiêu? Năng suất chảy của mỗi vòi khi chảy một mình là bao nhiêu? Chúng có mối quan hệ gì?
- Vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ thì thời gian chảy một mình của vòi nào nhiều hơn?
Lập bảng
	
	Công việc
(nước chảy vào bể)
	Năng suất
( công việc/h)
	Thời gian (h)

	Hai vòi cùng chảy
	1
	1: 
	2 giờ 55 phút
=  giờ

	Vòi thứ nhất chảy một mình
	1
	
	x

	Vòi thứ hai chảy một mình
	1
	
	y


Năng suất cả hai vòi là   nên 
Nếu để chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ nên y – x = 2. Từ đó lập được hệ phương trình...
[bookmark: _Toc163468731]1.3. Kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực trong quy trình dạy học mô hình hóa
* Mục đích
Chúng ta có thể thấy rằng phương pháp dạy học bằng MHH là một phương pháp dạy học tích cực. Theo phương pháp này, GV phải thiết kế, tổ chức các hoạt động cho HS, để qua đó HS tự tìm tòi được kiến thức, tự tìm hiểu được ứng dụng của Toán học trong đời sống. Điều đó sẽ phát huy cao độ tính sáng tạo của HS, tăng hứng thú của HS trong học tập nói chung và học môn Toán nói riêng.
*Cách thực hiện
Cũng như các phương pháp dạy học khác, dạy học bằng MHH cần một số điều kiện mới có thể áp dụng hữu hiệu. Vì vậy, người GV muốn áp dụng phương pháp đó vào giờ học đạt hiệu quả thì cần linh hoạt và kết hợp với nhiều phương pháp dạy học tích cực khác như dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo nhóm, dạy học khám phá, dạy học dự án,…
*Ví dụ minh họa
 GV dạy luyện tập bài “Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận” bằng dạy
học MHH kết hợp dạy học hợp tác, dạy học dự án với chủ đề: “Mùa đông không ốm”.
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập sau:
Để làm thuốc ho, người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo công thức: cứ 0,5 kg chanh đào thì cần 250g đường phèn và 0,5l mật ong.
Theo công thức đó, để ngâm 2,5 kg chanh đào thì cần bao nhiêu kilôgam đường phèn và bao nhiêu lít mật ong.
GV gọi 1 HS chữa bài và các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV chia lớp thành các nhóm (3 đến 4 HS/ 1 nhóm), yêu cầu các nhóm sẽ về thực hiện ngâm một lọ chanh đào mật ong cho mùa đông và tính toán lượng chanh, mật ong, đường theo công thức và tính toán giá thành của sản phẩm.
Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin
- Mỗi thành viên tự tìm hiểu thông tin về giá thành các nguyên liệu để làm lọ chanh đào mật ong: lọ thủy tinh (tùy theo kích thước), chanh đào, mật ong, đường phèn và công dụng đối với sức khỏe.
- Các thành viên dựa vào bài toán ban đầu để đưa ra công thức làm chanh đào mật ong.
Hoạt động 2: Xử lí thông tin
- Các thành viên trình bày kết quả tìm kiếm được trong nhóm để thảo luận và thống nhất:
- Đưa ra bài toán mới dựa vào bài toán ban đầu và giải bài toán để tìm ra số lượng nguyên liệu được sử dụng để làm sản phẩm.
- Lập bảng thống kê giá thành để mua nguyên liệu.
- Ghi lại công thức làm sản phẩm.
- Các nhóm trình bày ra giấy A1.
Hoạt động 3. Làm sản phẩm
- Nhóm trưởng phân công các thành viên mua nguyên liệu và cùng nhau làm sản phẩm.
- Mỗi nhóm chụp ảnh lại quá trình làm.
Hoạt động 4. Trình bày và báo cáo sản phẩm
- Các nhóm mang theo sản phẩm đến bao gồm: lọ chanh đào đã ngâm, giấy A1 đã làm ở hoạt động 2 và ảnh quá trình làm sản phẩm.
- Một số nhóm trình bày về quy trình làm sản phẩm, các khó khăn, thuận lợi và rút ra được kinh nghiệm gì thông qua dự án.
- Các nhóm thử sản phẩm của nhóm bạn và nhận xét.
[bookmark: _Toc76826201][bookmark: _Toc77667856][bookmark: _Toc77668048][bookmark: _Toc77668503][bookmark: _Toc81037503]Thông qua các hoạt động, HS vẫn đảm bảo được tiếp thu các kiến thức cơ bản về thống kê mà vẫn phát triển được kĩ năng giải quyết vấn đề, tìm kiếm thông tin, hợp tác nhóm, MHH qua các bảng biểu,… Không chỉ vậy khi thấy Toán học xuất phát từ vấn đề thực tiễn và dùng toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn thì HS thấy được việc học có nhiều ý nghĩa hơn và hứng thú, đam mê hơn.
[bookmark: _Toc163468732]1.4. Tăng cường thiết kế tình huống học tập có nội dung thực tiễn trong dạy học toán
* Mục đích:
Sau khi các em đã quen dần và thành thạo với các ví dụ, các bài toán có nội dung thực tiễn trong SGK thì GV cần thiết kế thêm các tình huống thực tế khác có nội dung tương tự hoặc phát triển hơn nhằm tránh sự nhàm chán, rập khuôn của học sinh, đồng thời làm cho học sinh hứng thú tìm ra lời giải cho các tình huống mới, phát huy tính sáng tạo cho người học.
* Cách thực hiện
- Bên cạnh những bài tập SGK, GV cần biết tận dụng triệt để nguồn gốc thực tiễn của các tri thức toán học, bổ sung thêm những tình huống, bài tập có nội dung thực tế vào chương trình giảng dạy. Hoạt động này phải được tiến hành thường xuyên và trong một thời gian dài.
	- Để xây dựng được tình huống học tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển  năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS, ta thực hiện theo các bước sau:
	Bước 1: Xác định mục tiêu
	Khi thiết kế tình huống học tập trước hết GV cần xác định rõ tình huống đưa ra. Cần đánh giá những gì? Đó chính là những biểu hiện, hành vi, thái độ của HS nhằm bộc lộ năng lực mô hình hóa Toán học.
	Bước 2: Xác định nội dung kiến thức dạy học gắn với tình huống sẽ sử dụng
	Sau khi đã xác định được mục tiêu đánh giá, từ đó GV xây dựng tình huống học tập phù hợp tạo điều kiện cho học sinh phat huy các năng lực thành tố đó.
	Bước 3: Xây các bộ phận cấu thành tình huống học tập
	Để tạo ra một tình huống nhằm phát triển năng lực mô hình hóa trong dạy học hình học THCS, GV cần trải nghiệm, quan sát các đối tượng hiện tượng, quan hệ trong nội bộ môn Toán hay trong thực tiễn có liên hệ với tri thức cần dạy thông qua nhận biết trực quan. Khảo sát các đối tượng hiện tượng, quan hệ nhờ các hoạt động phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, tương tự hóa, mô hình hóa để xác lập mối liên hệ với tri thức cần dạy, cần sử dụng. Các nội dung đưa ra phải phù hợp với bối cảnh, lứa tuổi mới có thể kích thích hoạt động nghiên cứu tình huống của HS.
Bước 4: Xây dựng nội dung hoàn chỉnh của tình huống
Để đánh giá được hiệu quả của tình huống học tập, sau khi xây dựng tình huống, GV thử nghiệm và xem xét đối chiếu với thực tiễn. Ngoài ra có thể tham khảo ý kiến đồng nghiệp hay những người có chuyên môn để hoàn thiện tình huống về nội dung và cách trình bày, chỉnh sửa các lỗi hoặc các chi tiết chưa hợp lý.
[bookmark: _Toc76826202][bookmark: _Toc77667857][bookmark: _Toc77668049][bookmark: _Toc77668504][bookmark: _Toc81037504]* Ví dụ minh họa
Ví dụ 1. 
Thiết kế tình huống học tập “Vai trò của đối xứng trong giới tự nhiên” – Hình học 6
Bước 1: Xác định mục tiêu: Đánh giá khả năng nhận biết các mô hình Toán học găn với thực tiễn, giải quyết các vấn đề trên mô hình vừa thiết lập, hiểu được ý nghĩa của từng mô hình được đưa ra.
Bước 2: Lựa chọn nội dung : các hành vi, biểu hiện, nhận thức về năng lực mô hình hóa.
Bước 3: Xây dựng các bộ phận cấu thành tình huống học tập:
- Xác định hình thức của tình huống: Tình huống dạy học
- Xây dựng bối cảnh cho tình huống: Trong lớp học, được thực hiện sau khi HS được tìm hiểu về tâm đối xứng và trục đối xứng đồng thời nghiên cứu về vai trò của tâm đối xứng và trục đối xứng trong giới tự nhiên
- Tìm thông tin, số liệu phù hợp: GV đưa ra các hình ảnh gần gũi với cuộc sống hằng ngày có trục đối xứng hoặc tâm đối xứng, đồng thời tìm hiểu các thông tin liên quan có thể cung cấp cho HS giúp HS có sự liên hệ với các môn học khác nhau.
- Đặt câu hỏi nêu vấn đề: Tính đối xứng có vai trò gì trong giới tự nhiên?
GV tổ chức hoạt động theo nhóm, lần lượt hoàn thành các câu hỏi trong các phiếu bài tập
Bước 4: Xây dựng nội dung hoàn chỉnh của tình huống
Trò chơi: “Nhanh tay, nhanh mắt, nhanh trí”
Hãy tìm trục đối xứng, tâm đối xứng (nếu có) của các hình sau và sắp xếp lại theo mẫu sau:
	Hình có tâm đối xứng hoặc trục đối xứng

	Kiến trúc
	Công nghệ chế tạo
	Tự nhiên

	
	
	


Giáo viên tổ chức trò chơi như sau:
+ Chia lớp thành 4 tổ, được phát sẵn các mẫu hình.
+ Khi có hiệu lệnh của giáo viên, lần lượt từng thành viên của các đội gắn ảnh đã xác định trục đối xứng, tâm đối xứng (nếu có) lên bảng. Mỗi lần lên bảng chỉ được gắn một ảnh.
[image: ][image: ]+ Đội nào xong trước và đúng nhiều nhất là đội giành chiến thắng.
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Ví dụ 2. Thiết kế tình huống học tập “Máy bay cách trạm quan sát bao xa”- Hình học 9.
	Bước 1: Xác định mục tiêu: 
Đánh giá khả năng xác định mô hình toán học cho bài toán thực tế, giải quyết bài toán trong mô hình vừa thiết lập, thể hiện giải pháp đã lựa chọn trong tình huống thực tế, đánh giá và cải tiến mô hình nếu chưa phù hợp.
	Bước 2: Lựa chọn nội dung: 
	Các biểu hiện, hành vi của các thành tố năng lực mô hình hóa
	Bước 3: Xây dựng bộ phận cấu thành tình huống học tập:
- Xác định hình thức của tình huống: Tình huống thực tiễn
- Xây dựng bối cảnh cho tình huống: Đo khoảng cách giữa hai vị trí nhớ vận dụng kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông của chương trinh Hình học 9.
- Tìm thông tin, số liệu phù hợp: Giáo viên đưa ra những số liệu cần thiết để HS có thể vận dụng những kiến thức về Hệ thức lượng trong tam giác vuông đã được học.
- Đặt câu hỏi nêu vấn đề: Máy bay đang cách đài kiểm soát không lưu bao nhiêu?
	Bước 4: Xây dựng tình huống hoàn chỉnh
Tình huống mà GV đưa ra là:“Từ đài kiểm soát không lưu kỹ thuật viên đang kiểm soát một máy bay đang hạ cánh. Tại thời điểm kiểm soát, máy bay đang ở độ cao 962 mét, góc quan sát  là x = 320. Hỏi máy bay tại thời điểm này cách đài quan sát bao nhiêu? (làm tròn đến mét). Biết rằng đài quan sát cách mặt đất 12 mét”.
	Từ những số liệu và thông tin mà GV cung cấp, HS phải nắm được đặc điểm của đài kiểm soát không lưu ở sân bay là gì? Máy bay được nhìn từ đài kiểm soát không lưu sẽ như thế nào?
	Hệ thống Kiểm soát không lưu hệ thống chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Nói cách khác, kiểm soát không lưu đảm bảo cho máy bay bay an toàn, điều phối và hiệu quả từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh. Từ vai trò của trạm kiểm soát không lưu ta có thể thấy được việc xác định khoảng cách từ máy bay đến trạm là thực sự cần thiết.
[image: Đài không lưu Tân Sơn Nhất mất điện, nhiều máy bay quay đầu - VietNamNet]

Hình ảnh minh họa máy bay và trạm kiểm soát không lưu
Giải quyết tình huống: Từ hình ảnh trong thực tế, có thể đưa bài toán về mô hình toán học sau:
[image: ]12m
962m

Hình ảnh MHH tình huống khoảng cách máy bay
	
	Đo khoảng cách từ máy bay đến trạm quan sát chuyển thành tính đọ dài đoạn thẳng CK nhờ áp dụng kiến thức Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Xét vuông tại B có CB = 962 – 12 = 950m


Suy ra CK = CB : sin 320 = 1792,73 (m)
Vậy máy bay còn cách đài quan sát 1792,73m
[bookmark: _Toc76826205][bookmark: _Toc77667860][bookmark: _Toc77668052][bookmark: _Toc77668507][bookmark: _Toc81037507]Ví dụ 3. Thiết kế tình huống học tập : “Hộp đựng cơ khí”- Hình học 7
	Bước 1: Xác định mục tiêu
	Đánh giá khả năng xác định mô hình toán học cho bài toán thực tế, giải quyết bài toán trong mô hình vừa thiết lập, thể hiện giải pháp đã lựa chọn trong tình huống thực tế, đánh giá và cải tiến mô hình nếu chưa phù hợp
	Bước 2: Lựa chọn nội dung : các biểu hiện, hành vi của các thành tố năng lực mô hình hóa
	Bước 3: Xây dựng bộ phận cấu thành tình huống học tập:
	- Xác định hình thức của tình huống: Tình huống thực tiễn.
	- Xây dựng bối cảnh cho tình huống: Xét xem các dụng cụ cơ khí có thể đặt được vào trong hộp cơ khí hay không ?
	- Tìm thông tin, số liệu phù hợp: Giáo viên đưa ra những số liệu cần thiết để HS có thể vận dụng những kiến thức về định lý Py-ta-go và kiến thức về hình hộp chữ nhật.
	- Đặt câu hỏi nêu vấn đề: Có thể đặt các dụng cụ cơ khí vào hộp cơ khí được hay không?
	Bước 4: Xây dựng tình huống hoàn chỉnh
GV đưa ra tình huống:“Cho hộp dụng cụ cơ khí hình hộp chữ nhật có kích thước 300 x 150 x 200 (mm)(chiều dài x chiều rộng x chiều cao) và một số lưỡi cưa sắt có chiều dài 305mm. Hỏi có thể đặt lưỡicưa sắt nằm hoàn toàn phía trong hộp cơ khí được hay không?”
[image: Nơi bán Lưỡi Cưa Sắt giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất][image: Hộp Đựng Dụng Cụ Cơ Khí 5l, 7l, 11l Hộp Đựng Đồ Nghề Bằng Sắt Có Nắp Đậy  Tiện Lợi | Shopee Việt Nam]
  
a, Hình ảnh hộp dụng cụ cơ khí	                                             b, Hình ảnh lưỡi cưa sắt
Giải quyết tình huống:
	Hình ảnh hộp đựng dụng cụ cơ khí và lưỡi cưa sắt là những hình ảnh gần gũi với cuộc sống hằng ngày, các em đã quen với việc sắp xếp các đồ vật vào hộp nhưng để giải thích được vì sao các đồ vật có thể được xếp hoàn toàn vào hộp hay đặt như thế nào và có những cách đặt nào thì các em HS chưa lý giải được.
 	Các câu hỏi nêu vấn đề ở đây là: Có những cách đặt lưỡi cưa như thế nào?
Để có thể sắp xếp lưỡi cưa theo yêu cầu bài toán thì HS phải tiến hành so sánh chiều dài lưỡi cưa và kích thước của hộp.
Trường hợp 1: Đặt lưỡi cưa theo hướng thẳng đứng
[image: ]








Thấy 305mm > 200mm, nên khi đặt lưỡi cưa vào hộp nó sẽ không nằm hoàn toàn bên trong hộp mà sẽ thừa ra bên ngoài một đoạn: 305 – 200 = 105(mm)
Trường hợp 2: Đặt lưỡi cưa theo chiều nằm ngang theo chiều dài hộp
[image: ]








Tương tự đối với trường hợp đặt lưỡi cưa dọc theo chiều rộng của hộp
Thấy 305mm > 300mm, nên khi đặt lưỡi cưa vào hộp nó sẽ không nằm hoàn toàn bên trong hộp mà sẽ thừa ra bên ngoài một đoạn: 305 – 300 = 5 (mm).
Trường hợp 3: Đặt lưỡi cưa nằm xiên

Để lý giải vì sao khi đặt nằm xiên, lưỡi cưa sẽ nằm hoàn toàn vào trong hộp thì HS không chỉ vận dụng kiến thức thông thường về so sánh độ dài mà còn vận dụng kiến thức về định lí Py-ta-go.
Xét một mặt hộp hình chữ nhật, có kích thước là 300 x 200 mm. Khi đó, để xác định được các vị trí có thể đặt lưỡi cưa ta cần tính được độ dài đường chéo.
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Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác BCD vuông tại C ta có:


	Ta thấy 305mm < 360,56mm nên có thể đặt lưỡi cưa hướng xiên theo đường chéo một mặt của hộp.
	Tương tự xét các mặt hình chữ nhật có kích thước 300 x 150 mm và 150x200mm.
2. Kết quả thực nghiệm các biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS
        Sau một thời gian  học áp dụng các biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS, kết quả thống kê về kĩ năng giải toán đã có sự thay đổi rõ rệt:
Bảng 1. Bảng so sánh kết quả học tập của học sinh trước và sau khi áp dụng đề tài

	Điểm kiểm tra
Số HS
	0 - < 5
	5 - < 6,5
	6,5 - 8
	9 -10

	
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau

	80
	15
	6
	34
	23
	25
	36
	6
	15


 






 Sau khi ứng dụng các biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS, tôi đã dùng các phiếu hỏi học sinh
Bảng 2. Phiếu thăm dò mức độ yêu thích học môn Toán trước và sau khi thực hiện đề tài 

	Tổng số học sinh
	Rất thích học Toán
	Thích học  Toán
	Bình thường
	Ngại học Toán

	
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau
	Trước
	Sau

	80
	10
	25
	17
	47
	19
	8
	34
	0



III. Hiệu quả mang lại
Qua thời gian áp dụng đề tài trong dạy học tại trường THCS Xuân Đỉnh, tôi nhận thấy ban đầu HS còn khó khăn ở việc xây dựng mô hình toán học phù hợp với bài toán thực tiễn cho trước. Tuy nhiên nhờ sự hướng dẫn của GV, qua phân tích và hệ thống câu hỏi của GV và trao đổi, thảo luận trong nhóm,  HS đã thành thạo hơn trong các bước của quy trình mô hình hóa. HS đã làm quen với nhiều bài toán có nội dung thực tế, HS hào hứng muốn tìm hiểu các ứng dụng của toán học trong các môn học khác và đời sống.
HS được xuất phát từ những vấn đề thực tiễn, thông qua hoạt động MHH để nhận ra kiến thức toán học và từ đó lại áp dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tế hay một vấn đề thực tiễn. Điều đó làm cho HS tự tin, hứng thú và say mê hơn với bộ môn Toán.
Ngoài ra HS được hình thành một phương pháp học tập mới, bước đầu luyện tập cho HS khả năng MHH, tự tìm kiếm kiến thức mới và liên hệ kiến thức với thực tiễn. HS được phát triển nhiều năng lực cốt lõi của năng lực toán học như năng lực MHH, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm và năng lực tự học. Kết quả thể hiện rõ thông qua điểm số các bài kiểm tra có nội dung bài toán thực tế đã cao hơn trước, hạn chế được những sai sót mắc phải trong quá trình giải các bài toán dạng này. Ngoài ra qua các tình huống được giáo viên thiết kế, học sinh còn có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo khi giải tình huống đưa ra.
Qua nội dung nghiên cứu của đề tài cho thấy, việc phát triển năng lực MHHTH ở HS trong nhà trường phổ thông có vị trí rất quan trọng và là một mục tiêu của nền giáo dục phổ thông, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực như hiện nay.
IV. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
Sáng kiến “Một số biện pháp giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh THCS” đã đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời có thể là một tài liệu tham khảo cho HS và GV.
Nội đung đề tài và phương pháp nghiên cứu của đề tài còn có thể áp dụng cho nhiều nội dung của môn Toán, cho các lớp, các cấp học khác nhau.
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